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BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BỘ CÔNG AN

(Kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm 2023 của Chính phủ)
	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1
	001.H/BCB-CA
	Xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam 
theo đường hàng không
	Tháng, năm
	Báo cáo tháng: Ngày 23 tháng báo cáo

Báo cáo năm: Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	2
	002.H/BCB-CA
	Tai nạn giao thông
	Tháng,

6 tháng, năm
	Báo cáo tháng: Ngày 23 tháng báo cáo

Báo cáo 6 tháng: Ngày 25 tháng 7 năm báo cáo

Báo cáo năm: Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	3
	003.H/BCB-CA
	Tình hình cháy, nổ
	Tháng,

6 tháng, năm
	Báo cáo tháng: Ngày 23 tháng báo cáo

Báo cáo 6 tháng: Ngày 25 tháng 7 năm báo cáo

Báo cáo năm: Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	4
	004.H/BCB-CA
	Tình hình cứu hộ, cứu nạn trong phòng cháy và chữa cháy
	Tháng,

6 tháng, năm
	Báo cáo tháng: Ngày 23 tháng báo cáo

Báo cáo 6 tháng: Ngày 25 tháng 7 năm báo cáo

Báo cáo năm: Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	5
	005.N/BCB-CA
	Hệ số an toàn giao thông đường bộ
	Năm
	Báo cáo năm: Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo


	Biểu số 001.H/BCB-CA

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo:

Báo cáo tháng: Ngày 23 hàng tháng

Báo cáo năm: Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH VIỆT NAM THEO ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Tháng ….. Năm …..
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Công an 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thống kê


  Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số

	
	
	

	A
	B
	1

	A. NHẬP CẢNH - Tổng số
	
	

	Chia theo quốc tịch
	
	

	 - 
	
	

	 -
	
	

	B. XUẤT CẢNH - Tổng số
	
	

	Trong đó: Người Việt Nam 
	
	


Ghi chú: Số liệu báo cáo tháng quy ước tính từ ngày 15 tháng trước cho đến hết ngày 14 tháng báo cáo, số liệu báo cáo năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước cho đến hết ngày 14 tháng 12 năm báo cáo.
	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày… tháng… năm ..

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 001.H/BCB-CA: Xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam theo đường hàng không

1. Nội dung, phương pháp tính

Phản ánh nội dung các chỉ tiêu cần thu thập thông tin, bao gồm: Tổng số người nhập cảnh, xuất cảnh; tổng số người nhập cảnh phân theo quốc tịch, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phân theo nước định cư. Nội dung cụ thể của từng chỉ tiêu như sau:

Người nhập cảnh: Là người vào Việt Nam theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực qua các cửa khẩu hàng không trong kỳ báo cáo.

Được gọi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong các trường hợp sau:

 - Người Việt Nam là công dân Việt Nam được Nhà nước Việt Nam cho phép ra sinh sống ở nước ngoài (Hộ chiếu định cư).

- Người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Người xuất cảnh: Là người rời Việt Nam theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế qua các cửa khẩu hàng không của Việt Nam.

2. Cách ghi biểu

- Cột A

Phần A - Nhập cảnh

Tổng số nhập cảnh: Là toàn bộ số người nhập cảnh theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực qua các cửa khẩu hàng không của Việt Nam trong kỳ báo cáo.

Chia theo quốc tịch: Ghi lần lượt các quốc tịch có người nhập cảnh vào Việt Nam trong kỳ báo cáo. Quốc tịch ở đây được lấy theo quốc tịch hiện nay họ đang mang, không lấy theo quốc tịch gốc đối với người có nhiều quốc tịch. Mỗi quốc tịch khác nhau sẽ được ghi vào một dòng ở mục này.

Phần B - Xuất cảnh

Tổng số xuất cảnh: Là toàn bộ số người xuất cảnh theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế qua các cửa khẩu hàng không của Việt Nam trong kỳ báo cáo.

- Cột B. Mã số: Cột này để ghi mã số các nước/lãnh thổ có người nhập cảnh Việt Nam trong kỳ. Mã số nước/lãnh thổ theo qui định trong danh mục các nước/lãnh thổ phân theo khu vực địa lý hiện hành.

 Cột 1. Tổng số: Ghi tổng số người xuất hoặc nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không của Việt Nam tương ứng với các chỉ tiêu của cột A. 

3. Nguồn số liệu

Số liệu về xuất nhập cảnh được tổng hợp từ thông tin do Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an quản lý.

	Biểu số 002.H/BCB-CA

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo tháng: Ngày 23 tháng báo cáo

Báo cáo 6 tháng: Ngày 25 tháng 7 năm báo cáo

Báo cáo năm: Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	TAI NẠN GIAO THÔNG 
Tháng, 6 tháng, năm
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Công an

Đơn vị nhận báo cáo :

Tổng cục Thống kê




	 
	Mã số
	Kỳ báo cáo

	 
	
	Số vụ 
(Vụ)
	Số người chết (Người)
	Số người bị thương (Người)

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	01
	 
	 
	 

	1. Chia theo loại tai nạn
	 
	 
	 
	 

	- Đường bộ
	02
	 
	 
	 

	- Đường sắt
	03
	 
	 
	 

	- Đường thủy nội địa 
	04
	
	
	

	2. Chia theo địa phương
	 
	 
	 
	 

	2.1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 05= Mã 06 +… + Mã 16)
	05
	 
	 
	 

	Hà Nội
	06
	 
	 
	 

	Vĩnh Phúc
	07
	
	
	

	Bắc Ninh
	08
	
	
	

	Quảng Ninh
	09
	
	
	

	Hải Dương
	10
	
	
	

	Hải Phòng
	11
	
	
	

	Hưng Yên
	12
	
	
	

	Thái Bình
	13
	
	
	

	Hà Nam
	14
	
	
	

	Nam Định
	15
	
	
	

	Ninh Bình
	16
	
	
	

	2.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 17= Mã 18 +… + Mã 31)
	17
	
	
	

	Hà Giang
	18
	
	
	

	Cao Bằng
	19
	
	
	

	Bắc Kạn
	20
	
	
	

	Tuyên Quang
	21
	
	
	

	Lào Cai
	22
	
	
	

	Yên Bái
	23
	
	
	

	Thái Nguyên
	24
	
	
	

	Lạng Sơn
	25
	
	
	

	Bắc Giang
	26
	
	
	

	Phú Thọ
	27
	
	
	

	Điện Biên
	28
	
	
	

	Lai Châu
	29
	
	
	

	Sơn La
	30
	
	
	

	Hòa Bình
	31
	
	
	

	2.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 32= Mã 33 +… + Mã 46)
	32
	
	
	

	Thanh Hóa
	33
	
	
	

	Nghệ An
	34
	
	
	

	Hà Tĩnh
	35
	
	
	

	Quảng Bình
	36
	
	
	

	Quảng Trị
	37
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	38
	
	
	

	Đà Nẵng
	39
	
	
	

	Quảng Nam
	40
	
	
	

	Quảng Ngãi
	41
	
	
	

	Bình Định
	42
	
	
	

	Phú Yên
	43
	
	
	

	Khánh Hòa
	44
	
	
	

	Ninh Thuận
	45
	
	
	

	Bình Thuận
	46
	
	
	

	2.4. Vùng Tây Nguyên (Mã 47= Mã 48 +… + Mã 52)
	47
	
	
	

	Kon Tum
	48
	
	
	

	Gia Lai
	49
	
	
	

	Đắk Lắk
	50
	
	
	

	Đắk Nông
	51
	
	
	

	Lâm Đồng
	52
	
	
	

	2.5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 53= Mã 54 +… + Mã 59)
	53
	
	
	

	Bình Phước
	54
	
	
	

	Tây Ninh
	55
	
	
	

	Bình Dương
	56
	
	
	

	Đồng Nai
	57
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	58
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	59
	
	
	

	2.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 60= Mã 61 +… + Mã 73)
	60
	
	
	

	Long An
	61
	
	
	

	Tiền Giang
	62
	
	
	

	Bến Tre
	63
	
	
	

	Trà Vinh
	64
	
	
	

	Vĩnh Long
	65
	
	
	

	Đồng Tháp
	66
	
	
	

	An Giang
	67
	
	
	

	Kiên Giang
	68
	
	
	

	Cần Thơ
	69
	
	
	

	Hậu Giang
	70
	
	
	

	Sóc Trăng
	71
	
	
	

	Bạc Liêu
	72
	
	
	

	Cà Mau
	73
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 002.H/BCB-CA: Tai nạn giao thông

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Tai nạn giao thông là sự kiện bất ngờ, nằm ngoài ý muốn chủ quan của con người, xảy ra khi các đối tượng tham gia giao thông đang hoạt động trên đường giao thông công cộng, đường chuyên dùng hoặc ở các địa bàn giao thông công cộng (gọi là mạng lưới giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng hải, đường hàng không), nhưng do chủ quan, vi phạm các quy tắc an toàn giao thông hoặc do gặp phải các tình huống, sự cố đột xuất không kịp phòng tránh, đã gây ra những thiệt hại nhất định cho tính mạng, sức khỏe con người hoặc tài sản.

Một lần hoặc nhiều lần va chạm liên tiếp giữa các đối tượng tham gia giao thông tại một địa điểm nhất định thì được gọi là một vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với một hoặc nhiều đối tượng tham gia giao thông.

Tai nạn giao thông gây ra hậu quả làm thiệt hại về người và tài sản. Số người bị tai nạn giao thông gồm những người bị thương và chết do tai nạn giao thông gây ra.

Người chết do tai nạn giao thông gồm toàn bộ số người bị chết do các tai nạn giao thông gây ra. 

Người bị thương là những người bị tổn thương về thể xác và tâm trí do ảnh hưởng trực tiếp của tai nạn giao thông, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. 

Số người bị thương do tai nạn giao thông gồm toàn bộ số người bị thương phải điều trị do tai nạn giao thông gây ra.

2. Cách ghi biểu

Tính tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra, tổng số người chết, tổng số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra trong kỳ.

- Cột 1: Ghi số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi số lượng người chết do tai nạn giao thông gây ra trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A.

- Cột 3: Ghi số lượng người bị thương do tai nạn giao thông gây ra trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A.

Kỳ thu thập số liệu
- Báo cáo tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 23 tháng báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15 tháng trước đến hết ngày 14 tháng báo cáo. 

- Báo cáo 6 tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 25/7 năm báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết ngày 14/6 năm báo cáo.

- Báo cáo năm: Ngày nộp báo cáo là 25/3 năm sau. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết 14/12 năm báo cáo.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Công an. 

	Biểu số 003.H/BCB-CA

Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ...../...../2023
Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo tháng: Ngày 23 tháng báo cáo

Báo cáo 6 tháng: Ngày 25 tháng 7 năm báo cáo

Báo cáo năm: Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	TÌNH HÌNH CHÁY, NỔ

Tháng, 6 tháng, năm 
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Công an

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê




	 

 
	Mã số
	Kỳ báo cáo

	
	
	Số vụ
(Vụ)
	Số người chết
(Người)
	Số người bị thương
(Người)
	Giá trị thiệt hại về tài sản
(Tỷ đồng)

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	01
	 
	 
	 
	 

	1. Chia theo loại cháy (Ghi theo danh mục của Bộ Công an)
	
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Chia theo loại nổ (Ghi theo danh mục của Bộ Công an)
	
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Chia theo địa phương
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.Vùng đồng bằng sông Hồng
	 
	 
	 
	 
	 

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Hà Nội
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	 
	 
	 
	 
	 

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Nam Định
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	3.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Sơn La
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	3.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Bình Định
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	3.4. Vùng Tây Nguyên
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	3.5. Vùng Đông Nam Bộ 
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	3.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Long An
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	An Giang
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	
	
	
	
	

	-Cháy
	
	
	
	
	

	-Nổ
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)



Biểu số 003.H/BCB-CA: Tình hình cháy, nổ 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Cháy, nổ là trường hợp xảy ra cháy, nổ ngoài ý muốn và sự kiểm soát của con người trong khu dân cư, cơ sở, cháy rừng, phương tiện giao thông gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng tới môi trường. Một lần xảy ra cháy, nổ thì được gọi là một vụ cháy, nổ. Trường hợp vụ cháy đã được tạm thời khống chế nhưng sau bùng phát trở lại thì chỉ tính là một vụ cháy, nổ liên tiếp thì tính là một vụ nổ.

Người chết do cháy, nổ gồm toàn bộ số người bị chết do các vụ cháy, nổ gây ra.

Người bị thương là những người bị tổn thương về thể xác và tâm trí do ảnh hưởng trực tiếp của cháy, nổ, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. 

Số người bị thương do cháy, nổ gồm toàn bộ số người bị thương phải điều trị do cháy, nổ gây ra.

Thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra là thiệt hại về tài sản (thiêu hủy hoặc hư hỏng) tính theo giá hiện hành. Thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra là chỉ tính thiệt hại trực tiếp.
2. Cách ghi biểu

Tính tổng số các vụ cháy, nổ xảy ra, số người chết, số người bị thương và mức độ thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra trong kỳ theo từng loại cháy, nổ trên địa bàn từng tỉnh/thành phố, vùng kinh tế - xã hội và cả nước.

- Cột 1: Ghi số lượng vụ cháy, nổ xảy ra được báo cáo trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi số lượng người chết do cháy, nổ trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A. 

- Cột 3: Ghi số lượng người bị thương do cháy, nổ trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A. 

- Cột 4: Ghi giá trị thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra trong kỳ báo cáo tương ứng theo từng dòng của cột A. 

Kỳ thu thập số liệu

- Báo cáo tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 23 tháng báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15 tháng trước đến hết ngày 14 tháng báo cáo. 

- Báo cáo 6 tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 25/7 năm báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết ngày 14/6 năm báo cáo.

- Báo cáo năm: Ngày nộp báo cáo là 25/3 năm sau. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết 14/12 năm báo cáo.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Công an.
	Biểu số 004.H/BCB-CA

Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ...../...../2023
Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo tháng: Ngày 23 tháng báo cáo

Báo cáo 6 tháng: Ngày 25 tháng 7 năm báo cáo

Báo cáo năm: Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	TÌNH HÌNH CỨU HỘ,      CỨU NẠN TRONG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Tháng, 6 tháng, năm 
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Công an

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê




	 
	Mã số
	Kỳ báo cáo

	
	
	Số vụ sự cố, tai nạn (Vụ)
	Số người cứu được
(Người)
	Số thi thể nạn nhân tìm được
(Thi thể)

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	01
	
	 
	 

	1. Chia theo loại sự cố, tai nạn
	
	
	 
	 

	- Cháy
	02
	
	 
	 

	- Nổ
	03
	
	 
	 

	- Sập, đổ nhà, công trình, thiết bị, máy móc, cây cối
	04
	
	 
	 

	- Sạt lở đất, đá
	05
	
	
	

	- Có người bị mắc kẹt trong nhà; công trình; trên cao; dưới sâu; trong thiết bị; trong hang, hầm; công trình ngầm
	06
	
	
	

	- Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khi có yêu cầu;
	07
	
	
	

	- Đuối nước tại sông, suối, thác nước, hồ, ao, giếng nước, hố sâu có nước, bãi tắm;
	08
	
	
	

	- Tại khu du lịch, khu vui chơi giải trí
	09
	
	
	

	- Khác theo quy định của pháp luật
	10
	
	
	

	2. Chia theo địa phương
	
	
	 
	 

	2.1.Vùng đồng bằng sông Hồng 
	11 
	
	 
	 

	-Cháy
	12 
	
	
	

	-Nổ
	13 
	
	
	

	- …
	14 
	
	
	

	Hà Nội
	15 
	
	
	

	-Cháy
	16 
	
	
	

	-Nổ
	17 
	
	
	

	- …
	18 
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	19 
	
	
	

	-Cháy
	20 
	
	 
	 

	-Nổ
	21 
	
	
	

	- …
	22 
	
	
	

	Bắc Ninh
	23 
	
	
	

	-Cháy
	24 
	
	
	

	-Nổ
	25 
	
	
	

	-…
	26 
	
	
	

	Quảng Ninh
	27 
	
	
	

	-Cháy
	28 
	
	
	

	-Nổ
	29 
	
	
	

	-…
	30 
	
	
	

	Hải Dương
	31 
	
	
	

	-Cháy
	32 
	
	
	

	-Nổ
	33 
	
	
	

	-…
	34 
	
	
	

	Hải Phòng
	35 
	
	
	

	-Cháy
	36 
	
	
	

	-Nổ
	37 
	
	
	

	-…
	38 
	
	
	

	Hưng Yên
	39 
	
	
	

	-Cháy
	40 
	
	
	

	-Nổ
	41 
	
	
	

	-…
	42 
	
	
	

	Thái Bình
	43 
	
	
	

	-Cháy
	44 
	
	
	

	-Nổ
	45 
	
	
	

	-…
	46 
	
	
	

	Hà Nam
	47 
	
	
	

	-Cháy
	48 
	
	
	

	-Nổ
	49 
	
	
	

	-…
	50 
	
	
	

	Nam Định
	51 
	
	
	

	-Cháy
	52 
	
	
	

	-Nổ
	53 
	
	
	

	-…
	54 
	
	
	

	Ninh Bình
	55 
	
	
	

	-Cháy
	56 
	
	
	

	-Nổ
	57 
	
	
	

	-…
	58 
	
	
	

	2.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc 
	59 
	
	
	

	-Cháy
	60 
	
	
	

	-Nổ
	61 
	
	
	

	-…
	62 
	
	
	

	Hà Giang
	63 
	
	
	

	-Cháy
	64 
	
	
	

	-Nổ
	65 
	
	
	

	-…
	66 
	
	
	

	Cao Bằng
	67 
	
	
	

	-Cháy
	68 
	
	
	

	-Nổ
	69 
	
	
	

	-…
	70 
	
	
	

	Bắc Kạn
	71 
	
	
	

	-Cháy
	72 
	
	
	

	-Nổ
	73 
	
	
	

	-…
	74 
	
	
	

	Tuyên Quang
	75 
	
	
	

	-Cháy
	76 
	
	
	

	-Nổ
	77 
	
	
	

	-…
	78 
	
	
	

	Lào Cai
	79 
	
	
	

	-Cháy
	80 
	
	
	

	-Nổ
	81 
	
	
	

	-…
	82 
	
	
	

	Yên Bái
	83 
	
	
	

	-Cháy
	84 
	
	
	

	-Nổ
	85 
	
	
	

	-…
	86 
	
	
	

	Thái Nguyên
	87 
	
	
	

	-Cháy
	88 
	
	
	

	-Nổ
	89 
	
	
	

	-…
	90 
	
	
	

	Lạng Sơn
	91 
	
	
	

	-Cháy
	92 
	
	
	

	-Nổ
	93 
	
	
	

	-…
	94 
	
	
	

	Bắc Giang
	95 
	
	
	

	-Cháy
	96 
	
	
	

	-Nổ
	97 
	
	
	

	-…
	98 
	
	
	

	Phú Thọ
	99 
	
	
	

	-Cháy
	100 
	
	
	

	-Nổ
	101 
	
	
	

	-…
	102 
	
	
	

	Điện Biên
	103 
	
	
	

	-Cháy
	104 
	
	
	

	-Nổ
	105 
	
	
	

	-…
	106 
	
	
	

	Lai Châu
	107 
	
	
	

	-Cháy
	108 
	
	
	

	-Nổ
	109 
	
	
	

	-…
	110 
	
	
	

	Sơn La
	111 
	
	
	

	-Cháy
	112 
	
	
	

	-Nổ
	113 
	
	
	

	-…
	114 
	
	
	

	Hòa Bình
	115 
	
	
	

	-Cháy
	116 
	
	
	

	-Nổ
	117 
	
	
	

	-…
	118 
	
	
	

	2.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 
	119 
	
	
	

	-Cháy
	120 
	
	
	

	-Nổ
	121 
	
	
	

	-…
	122 
	
	
	

	Thanh Hóa
	123 
	
	
	

	-Cháy
	124 
	
	
	

	-Nổ
	125 
	
	
	

	-…
	126 
	
	
	

	Nghệ An
	127 
	
	
	

	-Cháy
	128 
	
	
	

	-Nổ
	129 
	
	
	

	-…
	130 
	
	
	

	Hà Tĩnh
	131 
	
	
	

	-Cháy
	132 
	
	
	

	-Nổ
	133 
	
	
	

	-…
	134 
	
	
	

	Quảng Bình
	135 
	
	
	

	-Cháy
	136 
	
	
	

	-Nổ
	137 
	
	
	

	-…
	138 
	
	
	

	Quảng Trị
	139 
	
	
	

	-Cháy
	140 
	
	
	

	-Nổ
	141 
	
	
	

	-…
	142 
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	143 
	
	
	

	-Cháy
	144 
	
	
	

	-Nổ
	145 
	
	
	

	-…
	146 
	
	
	

	Đà Nẵng
	147 
	
	
	

	-Cháy
	148 
	
	
	

	-Nổ
	149 
	
	
	

	-…
	150 
	
	
	

	Quảng Nam
	151 
	
	
	

	-Cháy
	152 
	
	
	

	-Nổ
	153 
	
	
	

	-…
	154 
	
	
	

	Quảng Ngãi
	155 
	
	
	

	-Cháy
	156 
	
	
	

	-Nổ
	157 
	
	
	

	-…
	158 
	
	
	

	Bình Định
	159 
	
	
	

	-Cháy
	160 
	
	
	

	-Nổ
	161 
	
	
	

	-…
	162 
	
	
	

	Phú Yên
	163 
	
	
	

	-Cháy
	164 
	
	
	

	-Nổ
	165 
	
	
	

	-…
	166 
	
	
	

	Khánh Hòa
	167 
	
	
	

	-Cháy
	168 
	
	
	

	-Nổ
	169 
	
	
	

	-…
	170 
	
	
	

	Ninh Thuận
	171 
	
	
	

	-Cháy
	172 
	
	
	

	-Nổ
	173 
	
	
	

	-…
	174 
	
	
	

	Bình Thuận
	175 
	
	
	

	-Cháy
	176 
	
	
	

	-Nổ
	177 
	
	
	

	-…
	178 
	
	
	

	2.4. Vùng Tây Nguyên 
	179 
	
	
	

	-Cháy
	180 
	
	
	

	-Nổ
	181 
	
	
	

	-…
	182 
	
	
	

	Kon Tum
	183 
	
	
	

	-Cháy
	184 
	
	
	

	-Nổ
	185 
	
	
	

	-…
	186 
	
	
	

	Gia Lai
	187 
	
	
	

	-Cháy
	188 
	
	
	

	-Nổ
	189 
	
	
	

	-…
	190 
	
	
	

	Đắk Lắk
	191 
	
	
	

	-Cháy
	192 
	
	
	

	-Nổ
	193 
	
	
	

	-…
	194 
	
	
	

	Đắk Nông
	195 
	
	
	

	-Cháy
	196 
	
	
	

	-Nổ
	197 
	
	
	

	-…
	198 
	
	
	

	Lâm Đồng
	199 
	
	
	

	-Cháy
	200 
	
	
	

	-Nổ
	201 
	
	
	

	-…
	202 
	
	
	

	2.5. Vùng Đông Nam Bộ
	203 
	
	
	

	-Cháy
	204 
	
	
	

	-Nổ
	205 
	
	
	

	-…
	206 
	
	
	

	Bình Phước
	207 
	
	
	

	-Cháy
	208 
	
	
	

	-Nổ
	209 
	
	
	

	-…
	210 
	
	
	

	Tây Ninh
	211 
	
	
	

	-Cháy
	212 
	
	
	

	-Nổ
	213 
	
	
	

	-…
	214 
	
	
	

	Bình Dương
	215 
	
	
	

	-Cháy
	216 
	
	
	

	-Nổ
	217 
	
	
	

	-…
	218 
	
	
	

	Đồng Nai
	219 
	
	
	

	-Cháy
	220 
	
	
	

	-Nổ
	221 
	
	
	

	-…
	222 
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	223 
	
	
	

	-Cháy
	224 
	
	
	

	-Nổ
	225 
	
	
	

	-…
	226 
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	227 
	
	
	

	-Cháy
	228 
	
	
	

	-Nổ
	229 
	
	
	

	-…
	230 
	
	
	

	2.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	231 
	
	
	

	-Cháy
	232 
	
	
	

	-Nổ
	233 
	
	
	

	-…
	234 
	
	
	

	Long An
	235 
	
	
	

	-Cháy
	236 
	
	
	

	-Nổ
	237 
	
	
	

	-…
	238 
	
	
	

	Tiền Giang
	239 
	
	
	

	-Cháy
	240 
	
	
	

	-Nổ
	241 
	
	
	

	-…
	242 
	
	
	

	Bến Tre
	243 
	
	
	

	-Cháy
	244 
	
	
	

	-Nổ
	245 
	
	
	

	-…
	246 
	
	
	

	Trà Vinh
	247 
	
	
	

	-Cháy
	248 
	
	
	

	-Nổ
	249 
	
	
	

	-…
	250 
	
	
	

	Vĩnh Long
	251 
	
	
	

	-Cháy
	252 
	
	
	

	-Nổ
	253 
	
	
	

	-…
	254 
	
	
	

	Đồng Tháp
	255 
	
	
	

	-Cháy
	256 
	
	
	

	-Nổ
	257 
	
	
	

	-…
	258 
	
	
	

	An Giang
	259 
	
	
	

	-Cháy
	260 
	
	
	

	-Nổ
	261 
	
	
	

	-…
	262 
	
	
	

	Kiên Giang
	263 
	
	
	

	-Cháy
	264 
	
	
	

	-Nổ
	265 
	
	
	

	-…
	266 
	
	
	

	Cần Thơ
	267 
	
	
	

	-Cháy
	268 
	
	
	

	-Nổ
	269 
	
	
	

	-…
	270 
	
	
	

	Hậu Giang
	271 
	
	
	

	-Cháy
	272 
	
	
	

	-Nổ
	273 
	
	
	

	-…
	274 
	
	
	

	Sóc Trăng
	275 
	
	
	

	-Cháy
	276 
	
	
	

	-Nổ
	277 
	
	
	

	-…
	278 
	
	
	

	Bạc Liêu
	279 
	
	
	

	-Cháy
	280 
	
	
	

	-Nổ
	281 
	
	
	

	-…
	282 
	
	
	

	Cà Mau
	283 
	
	
	

	-Cháy
	284 
	
	
	

	-Nổ
	285 
	
	
	

	-…
	286 
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 004.H/BCB-CA: Tình hình cứu hộ, cứu nạn trong phòng cháy và chữa cháy

1. Khái niệm, phương pháp tính 
Cứu nạn là hoạt động cứu người bị nạn khỏi nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của họ do sự cố, tai nạn, bao gồm: Phát hiện, định vị, mở lối tiếp cận người bị nạn, bố trí phương tiện, dụng cụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ; xác định, ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố đe dọa tính mạng, sức khỏe người bị nạn và lực lượng cứu nạn, cứu hộ; tư vấn biện pháp y tế ban đầu, sơ cứu; đưa người bị nạn khỏi vị trí nguy hiểm và các biện pháp khác đưa người bị nạn đến vị trí an toàn.
Cứu hộ là hoạt động cứu phương tiện, tài sản khỏi nguy hiểm do sự cố, tai nạn, bao gồm: Phát hiện, định vị, mở lối tiếp cận phương tiện, tài sản bị nạn, bố trí phương tiện, dụng cụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ; xác định, ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố nguy hiểm đe dọa an toàn phương tiện, tài sản; đưa phương tiện, tài sản khỏi vị trí nguy hiểm và các biện pháp khác đưa phương tiện, tài sản đến vị trí an toàn.

Sự cố, tai nạn là sự việc do thiên nhiên, con người, động vật gây ra, xâm phạm hoặc đe dọa tính mạng, sức khỏe con người, làm hủy hoại, hư hỏng hoặc đe dọa an toàn phương tiện, tài sản.

Lực lượng phòng cháy và chữa cháy thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các sự cố, tai nạn dưới đây:

- Sự cố, tai nạn cháy;

- Sự cố, tai nạn nổ;

- Sự cố, tai nạn sập, đổ nhà, công trình, thiết bị, máy móc, cây cối;

- Sự cố, tai nạn sạt lở đất, đá;

- Sự cố, tai nạn có người bị mắc kẹt trong nhà; công trình; trên cao; dưới sâu; trong thiết bị; trong hang, hầm; công trình ngầm;

- Sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khi có yêu cầu;

- Tai nạn đuối nước tại sông, suối, thác nước, hồ, ao, giếng nước, hố sâu có nước, bãi tắm;

- Sự cố, tai nạn tại khu du lịch, khu vui chơi giải trí;

- Sự cố, tai nạn khác theo quy định của pháp luật.
2. Cách ghi biểu

Tính tổng số các vụ sự cố, số vụ tai nạn xảy ra, số người cứu được, số thi thể nạn nhân tìm được do sự cố, tai nạn gây ra trong kỳ theo từng loại sự cố tai nạn trên địa bàn từng tỉnh/thành phố, vùng kinh tế - xã hội và cả nước.

- Cột 1: Ghi số lượng vụ sự cố, số vụ tai nạn xảy ra được báo cáo trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi số lượng người cứu được do sự cố, tai nạn trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A. 

- Cột 3: Ghi số lượng thi thể nạn nhân tìm được do sự cố, tai nạn trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A. 

Kỳ thu thập số liệu

- Báo cáo tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 23 tháng báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15 tháng trước đến hết ngày 14 tháng báo cáo. 

- Báo cáo 6 tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 25/7 năm báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết ngày 14/6 năm báo cáo.

- Báo cáo năm: Ngày nộp báo cáo là 25/3 năm sau. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết 14/12 năm báo cáo.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Công an.
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Biểu số 005.N/BCB-CA: Hệ số an toàn giao thông đường bộ

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Hệ số an toàn giao thông đường bộ tính theo sự gia tăng của tai nạn giao thông đường bộ về số vụ, số người chết, số người bị thương, gồm: Hệ số an toàn giao thông đường bộ so với 100.000 dân số; hệ số an toàn giao thông đường bộ so với 10.000 phương tiện (ô tô và mô tô); hệ số an toàn giao thông đường bộ so với 01 km đường. 

Công thức tính:

a) Hệ số an toàn giao thông đường bộ so với 100.000 dân số

- Số vụ tai nạn giao thông trên 100.000 dân số (HSDSV)

	HSDSV
	=
	Tổng số vụ tan nạn giao thông
	× 100.000

	
	
	Tổng dân số
	


- Số người chết trên 100.000 dân số (HSDSC)

	HSDSC
	=
	Tổng số người chết
	× 100.000

	
	
	Tổng dân số
	


- Số người bị thương trên 100.000 dân số (HSDSBT)

	HSDSBT
	=
	Tổng số người bị thương
	× 100.000

	
	
	Tổng dân số
	


b) Hệ số an toàn giao thông đường bộ so với 10.000 phương tiện (ô tô và mô tô)

- Số vụ tai nạn giao thông trên 10.000 phương tiện (HSPTV)

	HSPTV
	=
	Tổng số vụ tan nạn giao thông
	× 10.000

	
	
	Tổng số phương tiện
	


- Số người chết trên 10.000 phương tiện số (HSPTC)

	HSPTC
	=
	Tổng số người chết
	× 10.000

	
	
	Tổng số phương tiện
	


- Số người bị thương trên 10.000 phương tiện (HSPTBT)

	HSPTBT
	=
	Tổng số người bị thương
	× 10.000

	
	
	Tổng số phương tiện
	


c) Hệ số an toàn giao thông đường bộ so với 01 km đường

- Số vụ tai nạn giao thông trên 01 km đường (HSĐV)

	HSĐV
	=
	Tổng số vụ tan nạn giao thông

	
	
	Tổng số km đường


- Số người chết trên 01 km đường (HSĐC)

	HSĐC
	=
	Tổng số người chết

	
	
	Tổng số km đường


- Số người bị thương trên 01 km đường (HSĐBT)

	HSĐBT
	=
	Tổng số người bị thương

	
	
	Tổng số km đường


2. Cách ghi biểu

Tính tỷ lệ số vụ tai nạn giao thông xảy ra, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra so với 100.000 dân, 10.000 phương tiện, 01 km đường bộ trong năm báo cáo.
- Cột 1: Ghi dân số trung bình trong năm báo cáo tương ứng theo từng dòng của cột A (Nguồn số liệu Tổng cục Thống kê).
- Cột 2: Ghi hệ số số vụ tai nạn giao thông xảy ra so với 100.000 dân tương ứng theo từng dòng của cột A trong năm báo cáo.

- Cột 3: Ghi  hệ số người chết do tai nạn giao thông gây ra so với 100.000 dân tương ứng theo từng dòng của cột A trong kỳ báo cáo.

- Cột 4: Ghi  hệ số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra so với 100.000 dân tương ứng theo từng dòng của cột A trong kỳ báo cáo.

- Cột 5: Ghi Tổng số phương tiện (ô tô và mô tô) trong năm báo cáo.

- Cột 6: Ghi  hệ số số vụ tai nạn giao thông xảy ra so với 10.000 phương tiện tương ứng theo từng dòng của cột A trong năm báo cáo.

- Cột 7: Ghi hệ số số người chết do tai nạn giao thông gây ra so với 10.000 phương tiện tương ứng theo từng dòng của cột A trong năm báo cáo.

- Cột 8: Ghi  hệ số số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra so với 10.000 phương tiện tương ứng theo từng dòng của cột A trong năm báo cáo.

- Cột 9: Ghi tổng số km đường bộ hiện có trong năm báo cáo.

- Cột 10: Ghi hệ số số vụ tai nạn giao thông xảy ra so với 01 km đường bộ tương ứng theo từng dòng của cột A trong năm báo cáo.

- Cột 11: Ghi  hệ số số người chết do tai nạn giao thông gây ra so với 01 km đường bộ tương ứng theo từng dòng của cột A trong năm báo cáo.

- Cột 12: Ghi  hệ số số lượng người bị thương do tai nạn giao thông gây ra so với 01 km đường bộ tương ứng theo từng dòng của cột A trong năm báo cáo.

Kỳ thu thập số liệu
- Báo cáo năm: Ngày nộp báo cáo là 25/3 năm sau. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết 14/12 năm báo cáo.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Công an.

